
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

531 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

060/ROYAL/2024 Cao thảo mộc cà gai leo xạ
đen FUNIKO

532 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

063/ROYAL/2024
Thực phẩm bổ sung
TRAVEL HETSAY
HANSAN

533 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

064/ROYAL/2024 Kẹo ngậm thiên môn bổ phế
Gold

534 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

059/ROYAL/2024 Cao thảo mộc Sâm nhung
bổ thận FUJIKO

535 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

062/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Viên
uống đen tóc Green hair

536 02/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

061/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Men
FEFTIN ULTRA +
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537 02/10/2024
Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu dược liệu quốc tế
Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

07/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung
HEMOPRO

538 02/10/2024 Công ty CP Dược phẩm
Digiphar

Số 205 đường Hoàng Văn Thái,
phường Khương Trung, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội

07/DIGIPHAR/
2024

Thực phẩm bổ sung NUTRI
HEART

539 02/10/2024 Công ty CP Dược phẩm
Digiphar

Số 205 đường Hoàng Văn Thái,
phường Khương Trung, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội

06/DIGIPHAR/
2024

Thực phẩm bổ sung
ITOMAN

540 02/10/2024 Công ty CP Dược phẩm
Digiphar

Số 205 đường Hoàng Văn Thái,
phường Khương Trung, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội

05/DIGIPHAR/
2024

Thực phẩm bổ sung Up5
Sure Digestion

541 02/10/2024 Công ty CP Thương mại
và đầu tư TOPS

Tầng 1, Số 170 đường Đê La Thành,
phường Ô chợ dừa, quận Đống Đa,
TP Hà Nội

02/TOPS/2024 Nước sốt phở bò gia truyền

542 02/10/2024 Công ty CP Thương mại
và đầu tư TOPS

Tầng 1, Số 170 đường Đê La Thành,
phường Ô chợ dừa, quận Đống Đa,
TP Hà Nội

01/TOPS/2024 Nước sốt phở gà gia truyền

543 02/10/2024 Công ty CP Thương mại
Dược vật tư y tế Nhất Việt

Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định

03/NHẤTVIỆT/
2024 Bột nêm ăn dặm vị cà rốt
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544 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01/NAMCUNGYE
N/ 2024

Yến chưng vị Đông trùng
hạ thảo

545 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

02/NAMCUNGYE
N/ 2024 Yến chưng vị đường phèn

546 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

03/NAMCUNGYE
N/ 2024 Yến chưng vị hạt chia

547 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

04/NAMCUNGYE
N/ 2024 Yến chưng vị hạt sen

548 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

05/NAMCUNGYE
N/ 2024 Yến chưng vị ngũ vị

549 16/10/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Nam 99

Xóm An Ninh Tây, xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

06/NAMCUNGYE
N/ 2024 Yến chưng vị táo đỏ

550 16/10/2024 Công ty TNHH Chế biến
thực phẩm Thành Đô

Số 54 đường Trương Hán Siêu,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 01/ThànhĐô/2024 Dầu hào đặc biệt Thành Đô

551 16/10/2024 Công ty TNHH Chế biến
thực phẩm Thành Đô

Số 54 đường Trương Hán Siêu,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 02/ThànhĐô/2024 Sốt chua ngọt Thành Đô
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552 16/10/2024 Công ty TNHH Chế biến
thực phẩm Thành Đô

Số 54 đường Trương Hán Siêu,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 03/ThànhĐô/2024 Tương ớt nguyên chất

Thành Đô

553 16/10/2024 Công ty TNHH Chế biến
thực phẩm Thành Đô

Số 54 đường Trương Hán Siêu,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 04/ThànhĐô/2024 Tương ớt đặc biệt Thành

Đô

554 16/10/2024 Công ty TNHH Chế biến
thực phẩm Thành Đô

Số 54 đường Trương Hán Siêu,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 05/ThànhĐô/2024 Tương cà chua Thành Đô

555 16/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/NOVA/2024 Thực phẩm bổ sung
MAGIE - B6 PLUS

556 16/10/2024 Công ty TNHH Thảo dược
Thiên Thành Nam

Thôn Vị Dương, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

Viên ngậm bảo phế Bách
Thanh

557 16/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

066/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Ginko
Biloba hoạt huyết

558 16/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/DCPHAMA/
2024

Thực phẩm bổ sung
SYRUP FLUTITUX

559 16/10/2024
Công ty TNHH Sản xuất
& Xuất nhập khẩu Sakura
GMP

Xóm 1, thôn Đại Áng, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

01/SAKURAGMP/
2024

Thực phẩm bổ sung LADI
GREE PRO

560 16/10/2024 Công ty TNHH Nam Y
Đường

Số 16 Lô 1B, đường Trung Yên 11,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

01/NAMYĐƯỜNG
/ 2024 Trà hồng huyết Nam Y
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561 16/10/2024 Công ty TNHH Nam Y
Đường

Số 16 Lô 1B, đường Trung Yên 11,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

02/NAMYĐƯỜNG
/ 2024 Trà tư thận Nam Y

562 16/10/2024 Công ty TNHH Nam Y
Đường

Số 16 Lô 1B, đường Trung Yên 11,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

03/NAMYĐƯỜNG
/ 2024 Trà thanh can Nam Y

563 16/10/2024 Công ty TNHH Nam Y
Đường

Số 16 Lô 1B, đường Trung Yên 11,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

04/NAMYĐƯỜNG
/ 2024

Thực phẩm bổ sung Dáng
Sen

564 17/10/2024
Chi nhánh Công ty TNHH
Công nghệ DP Hecohap
tại Nam Định

Thôn Trúc, xã Yên Phúc, huyện Ý
Yên, tỉnh Nam Định

01/HECOHAP/
2024

Thực phẩm bổ sung ZAAN
POWDER

565 17/10/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Dũng

QL37B, Tâm Bình, Yên Cường, Ý
Yên, Nam Định 03/NVDUNG/2024 Dầu Sachi nguyên chất An

Nhiên

566 18/10/2024
Công ty CP Sản xuất và
Thương mại HBC miền
Bắc

Lô 15+19, đường N3, Cum công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

22/HBC MB/2024 Bánh quy sữa Juchi

567 21/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/NOVA/2024 Thực phẩm bổ sung Bảo
Cung An

568 21/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

001/ANNHIEN/
2024 Cao ho cảm lá thường xuân

569 23/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

03/THAODUOCQ
UY/2024

Thực phẩm bổ sung DT
Nest Pedia Kids
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570 23/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/THAODUOCQ
UY/2024

Thực phẩm bổ sung DT
Nest táo đỏ hạt chia

571 23/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/THAODUOCQ
UY/2024

Thực phẩm bổ sung DT
Nest Đông trùng hạ thảo

572 23/10/2024 Công ty Cổ phần dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/THIENPHUC/
2024

Thực phẩm bổ sung Bổ não
Brain IQ DHA Nobel

573 23/10/2024 Công ty TNHH Dược mỹ
phẩm Thái Anh

Số 15 ngõ 59 đường Lê Gia Đình,
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà
Trưng, TP Hà Nội

01/THAIANH/
2024

Thực phẩm bổ sung Cốm vi
chất VITABABI GOLD

574 29/10/2024 Công ty CP Đầu tư và Phát
triển Thiên Trường Phát

5/176 Cù Chính Lan, phường Trần Tế
Xương, TP Nam Định ĐTK/TTP/2024 Đông trùng hạ thảo sấy khô

Thiên Trường Phát

575 31/10/2024 Công ty TP Muối và
thương mại Nam Định

363 Trần Nhân Tông, phường Trần
Hưng Đạo, TP Nam Định 01/NSC/2024 Muối biển nhạt Royal

576 31/10/2024 Công ty TP Muối và
thương mại Nam Định

363 Trần Nhân Tông, phường Trần
Hưng Đạo, TP Nam Định 02/NSC/2024 Bột canh nấm bào ngư

577 31/10/2024 Công ty TNHH Cường
Tân

Cụm công nghiệp Trực Hùng, Trực
Ninh, Nam Định 01/ST-CT/2024 Gạo ST 25 Premium

578 31/10/2024
Hợp tác xã Sản xuất kinh
doanh dịch vụ Nông
nghiệp Nghĩa Bình

Thôn Quần Phương 1, Thị trấn Quỹ
Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

01/HTXNB/2024 Gạo Bắc thơm Nghĩa Bình
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579 31/10/2024 Doanh nghiệp tư nhân
Hạnh Huệ

Xóm Văn Lý, Thị trấn Cồn, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

01/HANHHUE/
2024 Muối ớt Hạnh Huệ

580 31/10/2024 Hộ kinh doanh Vương
Anh

TDP Đoài 1, Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

01/VươngAnh/202
4 Giá đỗ Vương Anh

581 31/10/2024 Hộ kinh doanh Vương
Anh

TDP Đoài 1, Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

02/VươngAnh/202
4 Bún tươi Vương Anh

582 31/10/2024 Hộ kinh doanh Vương
Anh

TDP Đoài 1, Mai Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

03/VươngAnh/202
4 Phở tươi Vương Anh

583 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 09/QuýThịnh/2024 Cá ngừ cắt khúc

584 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 10/QuýThịnh/2024 Cá ngừ kho riềng sả

585 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 11/QuýThịnh/2024 Cá chim vàng anh

586 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 12/QuýThịnh/2024 Mực lá đại dương

587 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 13/QuýThịnh/2024 Mực ống làm sạch

588 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 14/QuýThịnh/2024 Cá đội đèn
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589 31/10/2024 Công ty TNHH Quý Thịnh TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, huyện
Hải Hậu, TP Nam Định 15/QuýThịnh/2024 Muối lạc vừng mè đen

590 31/10/2024 Hợp tác xã kinh doanh
dịch vụ Liên Minh

xã Mỹ Hòa, Hải Giang, huyện Hải
Hậu 01/HTXLM/2024 Miến dong Trâm Gà

591 31/10/2024 Hợp tác xã nông nghiệp
Hải Phong

Xóm 5, xã Hải Phong, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/HTXHP/2024 Dưa vàng Hải Phong

592 31/10/2024 Hợp tác xã Thủy sản và
Môi trường Gia Hưng

Xóm Hữu Nghị, xã Hải Chính, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/GiaHưng/2024 Ốc hương Gia Hưng

593 31/10/2024 Hợp tác xã Thủy sản và
Môi trường Gia Hưng

Xóm Hữu Nghị, xã Hải Chính, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/GiaHưng/2024 Cá tươi cắt khúc Gia Hưng
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